
STT Mã Sinh viên Họ và Tên Barcode Nhan đề Ngày mượn Ngày trả

1

123456789 2VVa3808

Giáo trình học tiếng Hàn Quốc : có băng cassette 

kèm theo / Ngô Anh Thư, Phương Dung, Phạm 

Trần Phương Uyên dịch, chú giải.

20/08/18 20/08/18

2

123456789 VVa60282 Phép tắc của loài sói / Minh Tân dịch. 20/08/18 20/08/18

4VNa880
Tìm hiểu khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt 

Nam / Văn Tạo chủ biên.
16/07/18 13/08/18

VLa429
Việt Nam học : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 

nhất tại Hà Nội. T.4.
16/07/18 13/08/18

VVa61044
Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật / Chu Quang 

Trứ.
16/07/18 13/08/18

VVa33433
37 nữ nhân gây nhiều tranh cãi nhất thế giới / 

Đặng Thị Huệ biên soạn.
08/08/18 27/08/18

VVa41428
Lịch sử Trung Quốc / Nguyễn Gia Phu, Nguyễn 

Huy Quý.
08/08/18 27/08/18

5

1656040103

Trịnh Thị Kim Ngân

VVa59567
Hiểu thế giới : các mối quan hệ quốc tế / Pascal 

Boniface ; Ngô Hữu Long dịch.
07/08/18 21/08/18

3VNa1559 Văn học Mỹ quá khứ và hiện tại. 08/08/18 22/08/18

3

4

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao166022024503

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN THÁNG 8 2018

Sử dụng giấy giới thiệu và 

các trường hợp khác

1556040094 CAO THỊ ÁNH NGUYỆT

1556040122 NGUYỄN THỊ THU



3VNa7176
Đại cương văn học Hoa Kỳ = An introduction to 

American literature / Đắc Sơn.
08/08/18 22/08/18

3VVa11246
Hợp tuyển văn học Châu Mỹ: T.1 / Lê Huy Bắc 

biên soạn
08/08/18 22/08/18

VVa36043

Đất đai trong thời kỳ chuyển đổi cải cách và nghèo 

đói ở nông thôn Việt Nam : sách tham khảo / 

Martin Ravallion, Dominique van de Walle.

15/08/18 29/08/18

VVa44707

Huy động và sử dụng các nguồn lực trong phát 

triển kinh tế nông thôn : thực trạng và giải pháp / 

Chu Tiến Quang, Nguyễn Hữu Tiến, Lê Xuân 

Đình...

15/08/18 29/08/18

VVa58191
Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai lý luận và thực 

tiễn / Trần Quốc Toản chủ biên.
15/08/18 29/08/18

VVa71022 Giáo trình lịch sử kinh tế Việt Nam / Võ Văn Sen. 15/08/18 29/08/18

VLa5868

Giáo trình Hán ngữ = 汉语教程 (phiên bản mới 

nhất). T.1, Q.T / Dương Ký Châu ; Trần Thị 

Thanh Liêm dịch.

30/07/18 13/08/18

VVa40896
301 câu đàm thoại tiếng Hoa / Trương Văn Giới, 

Lê Khắc Kiều Lục biên soạn.
30/07/18 13/08/18

VLa5957

Đô thị bền vững: từ lý thuyết đến thực hành (14-

18/12/2015) / Morgane Perset biên soạn ; Huỳnh 

Hồng Đức biên dịch.

31/07/18 14/08/18

6

7

8

9 Dương Võ Hoàng Huy1756170023

Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao166022024503

166031030205 Trần Thị Hồng Thắm

1756030055 Huỳnh Thị Thùy Dung



VVa56234
Vấn đề tổ chức, phát triển giao thông đô thị tại 

thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Tài.
31/07/18 14/08/18

10

1757010089 Hòang Thị Hồng Hạnh VVa60266

Trí tuệ Mao Trạch Đông và nghệ thuật lãnh đạo 

đương đại / Chu Kiến Quốc ; Đỗ Lan Phương, Tạ 

Ngọc Ái dịch.

31/07/18 14/08/18

11 1757010178

Trịnh Khả Nhi VVa49627

Chiến lược làm bài thi viết tiếng Anh cho người 

thi IELTS = writing strategies for the IELTS test / 

Hồng Đức biên soạn.

02/08/18 16/08/18

3VVa20920
Dịch thuật : từ lý thuyết đến thực hành / Nguyễn 

Thượng Hùng
03/08/18 17/08/18

3VVa21236

Ngữ pháp chức năng = Functional Grammar / 

Simon C. Dik ; Nguyễn Vân Phổ ... [và những 

người khác] dịch.

03/08/18 17/08/18

3VVa6464

Giáo trình ngữ nghĩa học = Semantics : A 

coursebook/ James R. Hurford, Brendan Heasley ; 

Nguyễn Minh chú dẫn

03/08/18 17/08/18

12

9 Dương Võ Hoàng Huy1756170023

Nguyễn Công Nguyên176022024018


